
Ngành đào 

tạo
Hệ đào tạo Ngày cấp

Ngoại 

ngữ
Tin học

Nghiệp vụ sư 

phạm
Khác

1 Đồng Thị Thuý 9/22/1998 030198010241
Cao đẳng giáo 

dục Mầm non
Liên thông 6/25/2025

UDCNTT 

cơ bản
Không

2 Bùi Thị Thư 5/3/1998 030198013218
Cao đẳng giáo 

dục Mầm non
Chính quy 6/25/2025

UDCNTT 

cơ bản
Không

3 Nguyễn Thị Thanh Hoa 15/02/2001 030301009704
Cao đẳng giáo 

dục Mầm non
Chính quy 6/22/2022 Không

4 Chu Thị Thu Hoàng Hà 11/21/1992 030192005696
Cử nhân SP 

Hóa học
Chính quy 5/23/2014 Không

5 Nguyễn Thị Ngọc 8/1/1995 030195013737
Cử nhân SP 

ngữ văn

Vừa học 

vừa làm
9/30/2025

Tiếng anh 

A
Tin học B Không

6 Nguyễn Thị Thùy Linh 26/12/2000 036300006048
Cử nhân SP 

ngữ văn
Chính quy 19/5/2022

UDCNTT 

cơ bản
Không

Vị trí: Giáo viên Ngữ văn trường THCS Hồng Lạc

Vị trí: Giáo viên Ngữ văn trường THCS Cẩm Chế

Chứng chỉ

DANH SÁCH

THÍ SINH THAM GIA SÁT HẠCH NGOẠI NGỮ KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 

ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP GD&ĐT XÃ HÀ BẮC NĂM HỌC 2025-2026

(Kèm theo Thông báo số    /TB-HĐTD ngày 03/02/2026 của Hội đồng tuyển dụng xã Hà Bắc)

TT Họ và tên

Đối 

tượng ưu 

tiên

Ghi chú

Vị trí: Giáo viên trường Mầm non Hồng Lạc

Vị trí: Giáo viên trường Mầm non Cẩm Chế

UBND XÃ HÀ BẮC

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

Vị trí: Giáo viên Hóa trường THCS Hồng Lạc

Trình độ chuyên mônNgày, 

tháng, năm 

sinh

Mã định danh 

cá nhân

1
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